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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Từ ngày 12/3/2024 đến ngày 21/3/2024) 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 821/SYT-NV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế 

về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh thực hiện qua cổng trực tuyến Sở Y tế từ ngày 28/02/2024 đến ngày 

11/3/2024 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Các cơ sở thực hiện báo giảm nhân sự phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc phạm vi hành nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người 

hành nghề thay thế kể từ thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ 

sở; 

- Nếu việc tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu trên 

thuộc một trong số các điều kiện hoạt động bắt buộc của cơ sở theo quy định tại 

các Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cơ sở phải có thông báo 

tạm ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng văn bản về Sở Y tế và chịu 

trách nhiệm chi trả các khoản lương, phụ cấp của nhân viên cơ sở trong thời gian 

tạm ngừng theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị để biết và đảm bảo tuân thủ thực hiện các 

quy định về hoạt động đăng ký hành nghề và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh./. 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh) 
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PHỤ LỤC 

Danh sách chi tiết báo giảm nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Từ ngày 12/3/2024 đến ngày 21/3/2024) 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày     /3/2024 của Sở Y tế) 

 

TT Tên cơ sở 
Tên người 

hành nghề 

Số 

CCHN/GPHN 
Phạm vi hoạt động Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

Thời gian 

kết thúc 

hành nghề 

1 
Bệnh viện Đồng 

Nai -2 
K'DU NÉT 

013154/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

 26/10/2023 

2 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

LƯU THỊ 

LAN ANH 

014038/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Điều dưỡng chăm 

sóc bệnh nhân 
01/10/2020 05/03/2024 

3 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

NGUYỄN 

ANH TUẤN 

013419/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Điều dưỡng chăm 

sóc bệnh nhân 
03/09/2019 12/03/2024 

4 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

NGUYỄN 

THANH HẢI 

005029/ĐNAI-

CCHN (QĐ số: 

730/QĐ-SYT) 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội (bổ sung: chuyên 

khoa giải phẫu bệnh 

lý) 

15/05/1998 01/02/2024 

5 
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NGUYỄN 

THỊ THU 

005006/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
01/08/2010 18/01/2024 

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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NHẤT THẢO Nội 

6 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

NGUYỄN 

TIẾN ĐẠT 

014353/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

02/11/2020 05/02/2024 

7 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

PHẠM ĐÌNH 

HOÀI VŨ 

010289/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

13/05/2021 29/01/2024 

8 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

TỐNG VĂN 

KHẢI 

005490/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Điều dưỡng chăm 

sóc bệnh nhân 
01/01/1997 11/01/2024 

9 

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

H - RU YA 009553/BD-CCHN 
Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 
Điều dưỡng 11/07/2023 29/02/2024 

10 

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

MOHAMACH 

AMIN 
005888/AG-CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa 
31/07/2023 05/03/2024 

11 

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

NÔNG 

HOÀNG MỚI 

001774/ĐNO-

CCHN; 331/QĐ-

SYT 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Da liễu 

01/06/2023 15/03/2024 

12 

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

YANG HUI 

CHUNG 

049965/BYT-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 
01/08/2023 12/03/2024 

13 

BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG 

NAI 

PHẠM ANH 

TUẤN 

006296/ĐNAI-

CCHN 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại nhi 

13/11/2013 01/02/2024 
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14 

BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG 

NAI 

TRẦN LỆ 

THỦY 

006497/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

01/12/2022 01/03/2024 

15 

Công ty TNHH 

PKĐK Nhân 

Ngọc 

TRẦN THỊ 

KIỀU 

001105/BRVT-

CCHN 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

07/02/2023 15/03/2024 

16 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN 

TRẠCH 

NGUYỄN 

VĂN QUYỀN 

035296/BYT-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa Thực 

hiện các kỹ thuật Nội 

soi tiêu hóa theo 

quyết định số 

26/2023/QĐPC-

HTYKAN của GĐ 

PK 

27/11/2023 20/03/2024 

17 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN 

TRẠCH 

TRỊNH THỊ 

HIỀN 

010860/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 
Điều dưỡng 01/12/2020 10/01/2024 
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18 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA DÂN 

Y BIÊN HÒA 

HỒ THỊ 

QUỲNH 

015184/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
02/10/2023 20/03/2024 

19 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA DÂN 

Y BIÊN HÒA 

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

DUNG 

010592/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

23/05/2022 26/02/2024 

20 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN 

VSLĐ 

ĐOÀN XUÂN 

LINH 

0008510/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

KHÁM CHỮA 

BỆNH CHUYÊN 

KHOA NỘI 

30/05/2022 29/02/2024 

21 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG 

TRẦN THỊ 

KIM HOA 

0008080/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

18/09/2023 11/03/2024 

22 

Phòng khám đa 

khoa Hoàng Tiến 

Dũng 1 

PHẠM NGỌC 

THẢO 

NGUYÊN 

011043/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 
26/07/2023 01/03/2024 

23 
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

VÕ VĂN 

LÂM 

015338/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
07/12/2023 18/03/2024 
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NHÂN ÁI SÀI 

GÒN 

truyền 

24 

Phòng khám đa 

khoa quốc tế 

Long Bình - chi 

nhánh C10 

NGUYỄN 

THỊ HOA 

008727/BG-CCHN 

ngày 06/12/2022. 

Số:1356/QĐ-SYT 

ngày 07/06/2023 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa phục hồi chức 

năng 

05/12/2023 18/03/2024 

25 

Phòng khám đa 

khoa quốc tế 

Long Bình-Chi 

nhánh Bàu Xéo 

LÊ THỊ MUA 

006900/ĐNAI-

CCHN ngày 

19/11/2013 .Số: 

912/QĐ-SYT ngày 

13/07/2016 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

Khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa, Khám 

bệnh chữa bệnh nhi 

khoa 

27/11/2023 15/03/2024 

26 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ 

MỸ - CƠ SỞ 1 

ĐẶNG TIẾN 

THÔNG 

000072/ĐNAI-

CCHN 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn, Người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

15/03/2021 20/03/2024 

27 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ 

MỸ - CƠ SỞ 1 

DANH LÊ 

ĐĂNG 

THANH 

0009146/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

03/01/2022 20/03/2024 

28 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA SINH 

HẬU 

PHẠM MINH 

LUÂN 

0026236/HCM-

CCHN 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

CƯ NHÂN XÉT 

NGHIỆM 
14/05/2023 18/03/2024 

29 
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA SINH 
TRẦN HẢI 110663/CCHN- Người hành nghề khám Thực hiện chuyên 01/08/2018 01/03/2024 
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HẬU QUÂN BQP bệnh, chữa bệnh môn điều dưỡng 

30 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA SINH 

HẬU 

TRƯƠNG 

THỊ HOÀI 

TRÂM 

003252/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 
01/06/2017 01/03/2024 

31 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA TÂM 

BÌNH AN 

TRẦN ĐỨC 

CƯỜNG 

QY110135/CCHN-

BQP 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hỉnh ảnh 

21/11/2022 15/03/2024 

32 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THÁI 

DƯƠNG 

CHÂU NGỌC 

BẠN 
000306/NT-CCHN 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

Khám chữa bệnh 

khoa Ngoại 
24/10/2023 01/03/2024 

33 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THÁI 

DƯƠNG 

HOÀNH MAI 

PHƯƠNG 
004307/QB-CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 
Điều dưỡng 19/05/2019 20/01/2024 

34 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THÁI 

DƯƠNG 

LÊ QUANG 

VINH 
000033/BĐ-CCHN 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

Khám và điều trị sản 

phụ khoa 
01/12/2019 01/03/2024 

35 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THÁI 

DƯƠNG 

LÊ SĨ HÙNG 
002569/HCM-

CCHN 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Niệu 

01/12/2020 01/03/2024 

36 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THÁI 

DƯƠNG 

NGUYỄN 

THỊ THẢO 

011311/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 
Điều dưỡng 19/12/2019 20/01/2024 

37 
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THÁI 

PHẠM VĂN 

GIA 

004169/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 
Điều dưỡng 19/05/2019 20/01/2024 
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DƯƠNG 

38 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THÁI 

DƯƠNG 

TRẦN NAM 

CAO 

0009100/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 
19/05/2019 20/01/2024 

39 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN 

LÊ ĐỨC 

NHÂN 

014674/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

01/02/2023 01/03/2024 

40 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN 

TRẦN MỘNG 

LÂN 

002184/ĐNAI-

CCHN 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

12/01/2024 18/03/2024 

41 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN- 

CHI NHÁNH 1 

LÝ THỊ BÌNH 1973/NT-CCHN 
Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

29/11/2023 17/03/2024 

42 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG Y TẾ 

ĐỒNG NAI 

LÂM THỊ TÚ 

MỸ HẠNH 

012831 DNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Bác sĩ chuyên khoa 

Nội 
16/04/2021 15/03/2024 

43 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN 

MEDICAL 

NGUYỄN 

VĂN NGƯ 

002541/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại quyết định số 

41/2005/qđ-bnv ngày 

22/04/2005 của bộ 

trưởng bộ nội vụ về 

21/05/2023 01/02/2024 
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ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

 

PKĐK THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ 

TAM PHƯỚC 

ĐỖ VĂN 

MẪN 

002833/ĐNAI-

CCHN 

Người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

03/10/2022 15/03/2024 

 

PKĐK THUỘC 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ 

TAM PHƯỚC 

TRẦM 

NGUYỄN 

QUỐC KHẢI 

3565/TV-CCHN 
Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa/ Khám 

chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn Đoán 

Hình Ảnh/ Thực hiện 

các kỹ thuật siêu âm 

Tim - Mạch máu và 

đọc điện tim. 

30/10/2023 18/03/2024 
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